
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

Số:           /QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày      tháng 7 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ  

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.       

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân dân tỉnh Bắc Kạn việc kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới hết hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Mới 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                  
- Như Điều 3 (T/h); 

- CT UBND tỉnh; 

- CVP; 

- Lưu: VT, NCPC (Vân).                                                                                    

             

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Duy Hưng 

 



 

 

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ MỚI 

 

STT ĐƠN VỊ HỌ TÊN 
CHỨC VỤ/  

CHỨC DANH 
SỐ ĐIỆN THOẠI/ ĐỊA CHỈ EMAIL 

I. Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc UBND huyện Chợ Mới 

1 UBND huyện Lê Ngọc Quyến 
Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

DĐ: 0911.000.119 

Email: quyenln.cm@backan.gov.vn 

2 

Văn phòng HĐND và UBND 

Tống Văn Hiệp Phó Chánh Văn phòng 
DĐ: 0912.710.228 

Email:hieptv.cm@backan.gov.vn 

3 Lường Thị Đào Chuyên viên 
DĐ: 0388.174.188 

Email: daolt.cm@backan.gov.vn 

4 
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
Nông Văn Quân Chuyên viên 

DĐ: 0977.580.007 

Email: quannv.cm@backan.gov.vn 

5 Phòng Nội vụ Phùng Văn Chương Chuyên viên 
DĐ: 0988.299.896 

Email: chuongpv.cm@backan.gov.vn 

6 Phòng Tài chính - Kế hoạch Lê Thị Thoa Chuyên viên 
DĐ: 0396.632.140 

Email: thoalt.cm@backan.gov.vn 

7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Vũ Thị Nhình Chuyên viên 
DĐ: 0985.893.676 

Email: nhinhvt.cm@backan.gov.vn 

8 
Phòng Tài nguyên và Môi  

trường 
Nông Văn Huy Chuyên viên 

DĐ: 0339.074.631 

Email: nonghuy.cm@backan.gov.vn 

9 
Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Đinh Duy Hiệp Chuyên viên 

DĐ: 0988.402.423 

Email: hiepdd.cm@backan.gov.vn 



 

 

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Văn Khánh Chuyên viên 
DĐ: 0388.304.555 

Email: khanhhv.cm@backan.gov.vn 

11 Thanh tra huyện Trần Đăng Tư Thanh tra viên 
DĐ: 0973.954.268 

Email: tutd.cm@backan.gov.vn 

12 Phòng Tư pháp Trần Thị Lệ Anh Chuyên viên 
DĐ: 0395.879.366 

Email: anhttl.cm@backan.gov.vn 

13 Phòng Văn hóa - Thông tin Lê Ngọc Toàn Chuyên viên 
DĐ: 0912.704.335 

Email: toanln.cm@backan.gov.vn 

II. Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Mới 

1 UBND Thị trấn Đồng Tâm La Đức Kiều 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0888.872.333 

Email:kieuld.cm@backan.gov.vn 

2 UBND Xã Thanh Thịnh Vũ Thị Hồng Thảo 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ:0333.319.222 

Email: thaovth.cm@backan.gov.vn 

3 UBND Xã Bình Văn  Ma Thị Tài 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0974.678.120  

Email: taimt.cm@backan.gov.vn 

4 UBND Xã Yên Hân  Trần Bảo Cường 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0978.556.600 

Email: cuongtb.cm@backan.gov.vn 

5 UBND Xã Nông Hạ Hà Thị Loan 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 036.226.1889  

Email:loanht .cm@backan.gov.vn 

6 UBND Xã Tân Sơn Hoàng Thị Hương 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0348.581.375 

Email: 

hoanghuong.cm@backan.gov.vn 



 

 

7 UBND Xã Yên Cư  Triệu Hữu Long 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0973.336.337 

Email: longth.cm@backan.gov.vn 

8 UBND Xã Như Cố  Hà Thị Lan 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0367.031.181 

Email: lanht.cm@backan.gov.vn 

9 UBND Xã Thanh Vận Nguyễn Đình Chinh 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0947203531 

Email: chinhnd.cm@backan.gov.vn 

10 UBND Xã Cao Kỳ Hà Thị Kiều 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0906.009.681 

Email: kieuht.cm@backan.gov.vn 

11 UBND Xã Quảng Chu Dương Văn Kỳ 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0972 612 484 

Email: kydv.cm@backan.gov.vn 

12 UBND Xã Mai Lạp Hà Đức Tưởng 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0367.031.035 

Email: tuonghd.cm@backan.gov.vn 

13 UBND Xã Hòa Mục Nguyễn Nhật Hoàng 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0941.221.083 

Email: hoangnn.cm@backan.gov.vn 

14 UBND Xã Thanh Mai Hà Đức Hiệu 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

DĐ: 0987.380.940 

Email: hieuhd.cm@backan.gov.vn 
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